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THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾP THU CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP
(Mẫu phiếu khảo sát có thể download trên Webside của Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.vistec.gov.vn)

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………..

Năm 2016

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

PHIẾU KHẢO SÁT

THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾP THU CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP
	Tên Doanh nghiệp 
	………………………………………………………………………………………

	Địa chỉ
	………………………………………………………………………………………

	ĐT/ Fax
	………………………………………………………………………………………

	E-mail
	………………………………………………………………………………………

	Website
	………………………………………………………………………………………

	Tên người khai phiếu
	………………………………………………………………………………………

	Chức vụ
	………………………………………………………………………………………

	Số Điện thoại
	………………………………………………………………………………………

	E-mail
	………………………………………………………………………………………


Chúng tôi đảm bảo rằng các câu trả lời của Doanh nghiệp sẽ được giữ kín. Kính mong Doanh nghiệp trả lời trung thực các câu hỏi để chúng tôi có thể đưa ra một bức tranh toàn cảnh về thực trạng quản lý và phát triển công nghệ.
Doanh nghiệp trả lời bằng cách đánh dấu √ vào một hoăc các ô phần đáp án trả lời hoặc/và ghi và chỗ trống thích hợp.
	THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP:




	1.  Loại hình doanh nghiệp


	( DN Nhà nước
( DN Tư nhân

( Công ty TNHH
	( DN 100% vốn nước ngoài
( DN Liên doanh

( Công ty Cổ phẩn

	2. Quy mô doanh nghiệp
	(  Nhỏ                                       (  Vừa                                  (  Lớn

	3. Ngành nghề đăng ký kinh doanh
	..............................................................................................................

	4. Địa chỉ nhà máy sản xuất của doanh nghiệp
	..............................................................................................................

	THÔNG TIN THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP:

	1. Xin ông/bà hãy kể tên thiết bị công nghệ/dây chuyển sản xuất chính
 của doanh nghiệp ?
	1),………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………

	2.Xuất xứ của 
công nghệ, thiết bị sản xuất?
	1),………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………


	3.Tổng tiền đầu tư trang trang thiết bị, công nghệ, dây chuyền ban đầu:

	…………………………………………………………………vnđ

	4.Tổng giá trị trang thiết bị hiện tại (đã được khấu hao):

	

	5.Mức độ tự động hóa
 của công nghệ, thiết bị của Doanh nghiệp
	( Bán tự động hoặc máy vạn năng, chuyên dùng
( Tự động, chương trình cố định
( Tự động, chương trình linh hoạt

	6. Sản phẩm chính của doanh nghiệp
:

Tên sản phẩm 1: …………………….

Tên sản phẩm 2:……………………...

Tên sản phẩm 3:……………………...
	Tổng sản xuất sản phẩm 1:……………………………….tấn/năm

Giá thành:………………………………./tấn

Tổng sản xuất sản phẩm 2:………………………………..tấn/năm

Giá thành:………………………………./tấn

Tổng sản xuất sản phẩm 3:…………………………….….tấn/năm

Giá thành:………………………………./tấn

	7. Sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp: 

Tên sản phẩm 1: …………………….

Tên sản phẩm 2:……………………...

Tên sản phẩm 3:……………………...
	Tổng sản xuất sản phẩm 1:………………………………tấn/năm

Giá thành:………………………………./tấn

Tổng sản xuất sản phẩm 2:……………………………….tấn/năm

Giá thành:………………………………./tấn

Tổng sản xuất sản phẩm 3:…………………………….…tấn/năm

Giá thành:………………………………./tấn

	8. Nguyên liệu đầu vào để sản xuất
:

Tên nguyên liệu 1:………….……….

Tên nguyên liệu 2:………….……….

Tên nguyên liệu 3:………….……….
	Tổng thu mua nguyên liệu 1:……………………..………tấn/năm

Tổng thu mua nguyên liệu 2:……………………..………tấn/năm

Tổng thu mua nguyên liệu 3:……………………..………tấn/năm

	9. Sản phẩm của dây chuyền

	( Đạt tiêu chuẩn Quốc Gia và xuất khẩu trên 50%

( Có chứng chỉ đạt tiêu chuẩn Quốc Gia

( Chưa có chứng chỉ dạt tiêu chuẩn Quốc Gia

	ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP:

	1.  Doanh nghiệp có ứng dụng đổi mới công nghệ hay không? ( 5 năm 
gần nhất)
	( Có

( Không

	Nếu Có doanh nghiệp cho biết một số thông tin cơ bản như sau:

	Tên công nghệ/dây chuyền công nghệ 01:
………………………………………………………………………………………………………………………
	( Doanh nghiệp tự nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới
	Năm:…………………………………

Giá trị:……………………………..vnđ

	
	( Doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ 
	Năm:……………………..…………..

Xuất xứ:……………………..………

Giá trị:………….…………….……vnđ

	Tên công nghệ/dây chuyền công nghệ 02 :
………………………………………………………………………………………………………………………
	( Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới
	Năm:…………………………..……..

Giá trị:……………………..………vnđ

	
	( Doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ 
	Năm:…………..………..

Xuất xứ:…………………

Giá trị:…………………vnđ

	Tên công nghệ/dây chuyền công nghệ 03 :
………………………………………………………………………………………………………………………
	( Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới
	Năm:…………………………..……..

Giá trị:……………………..………vnđ

	
	( Doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ 
	Năm:…………..………..

Xuất xứ:…………………

Giá trị:…………………vnđ

	2.Doanh nghiệp có chuyển giao (CGCN) , ứng dụng công nghệ (ƯDCN) và sở hữu trí tuệ
 (SHTT) ?
	( Có 

( Không
	( Có CGCN, ƯDCN và được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ

( Có CGCN, ƯDCN nhưng chưa được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ hoặc ƯDCN đã được bảo hộ quyền SHTT

( Có CGCN, ƯDCN   mới

( Khác:……………………………….

	THÔNG TIN NHÂN LỰC  CỦA DOANH NGHIỆP:

	1. Tổng số lao động của doanh nghiệp
	Tổng lao động của doanh nghiệp:

…………….Lao động
	Trong đó có…………………Lao động có trình độ đại học, cao đăng trở lên.


	
	
	Trong đó có……......Lao động bậc cao.


	
	
	Trong đó có ……………Cán bộ quản lý có trình 
độ đại học trở lên.

	
	
	Trong đó có ………………Công nhân đã qua huấn luyện
, đào tạo

	
	
	Trong đó có:………………Lao động tham gia trực tiếp


	
	
	Trong đó có : ……………….cán bộ tham gia quản lý


	THÔNG TIN VỀ  VẬN HÀNH SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP:

	1. Công suất thiết kế của nhà máy:

	…………………………………………………

	2. Tổng sản phẩm sản xuất thực tế:
	…………………………………………………

	3. Tổng sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn:
	…………………………………………………

	4. Tổng sản phẩm được đổi mới
  
:
	…………………………………………………

	5. Tổng sản phẩm được tiêu thu trong năm:
	…………………………………………………

	6. Tổng doanh thu của doanh nghiệp:
	……………………………………vnđ năm 2016

……………………………………vnđ năm 2015

	7. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

	……………………………………vnđ năm 2016

……………………………………vnđ năm 2015

	8. Tổng khấu hao tài sản cố định trong năm,
	………………………..……………..….vnđ/năm

	9. Tổng chi phí cho đào tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm

	…………………………………………………

	10. Tổng chi phí cho thông tin, liên lạc, quảng cáo, cước điện thoại, internet

	………………………..……………..….vnđ/năm

	11.  Tổng chi phí cho nguyên liệu đầu vào sản 
xuất
	…………………………….…………...vnđ/năm

	12. Tổng chi phí cho nhiên liệu đầu vào sản xuất (Điện, than, củi, xăng, dầu….)

	…………………………….…………...vnđ/năm

	THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP:

	1. Doanh nghiệp  có những chiến lược phát triển nào sau đây: 

	( Chiến lược phát triển về sản phẩm

( Chiến lược phát triển về thị trường
( Chiến lược phát triển về nhân lực

( Chiến lược phát triển về công nghệ

	2. Phương thức 
tổ chức quản lý của Doanh nghiệp:
	( Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001
( Áp dụng HACCP
( Áp dụng tiêu chuẩn SA 8000
( Áp dụng GMP
( Áp dụng tiêu chuẩn quản lý khác

	3. Xử lý chất thải
 tại Doanh nghiệp:
	( Áp dụng theo chuẩn ISO 14001
( Xử lý chất thải đạt…………%

( Không xử lý chất thải

	4. Trang thiết bị thông tin
 của Doanh nghiệp:
	( Trang bị điện thoại, Fax, máy vi tính
( Mạng cục bộ - LAN
( Kết nối Internet
( Khác

	5. Hệ thống thông tin phục vụ sản xuất của Doanh nghiệp: 

	( Tài liệu kỹ thuật
( Tài liệu hướng dẫn vận hành
( Định mức kỹ thuật: Vật tư, phụ tùng thay thế cho thiết bị
( Định mức kỹ thuật: Nhiên liệu cho thiết bị
( Định mức kỹ thuật: Nguyên liệu cho sản phẩm
( Định mức kỹ thuật: Nhiên liệu cho sản phẩm

	6. Hệ thống thông tin phục vụ quản lý
 của Doanh nghiệp:
	( Hệ thống quản lý về kỹ thuật sản xuất và đào tạo
( Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm
( Hệ thống quản lý thị trường, khách hàng
( Hệ thống thông tin nhà cung ứng


	
	Người khai phiếu

( ký và ghi rõ họ tên)


	Mọi thắc mắc về phiếu khảo sát và gửi phiếu theo địa chỉ : 

	Họ và tên:
	: Đỗ Sơn Tùng

	Cơ quan công tác
	: Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

	Địa chỉ
	: 39 – Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

	Số điện thoại
	: 04.39393485         Dđ: 0975.786.055

	Địa chỉ mail:
	: dotungk7@gmail.com  hoặc  dstung@most.gov.vn 

Bảm mền có thể tải tại trang webs : httt://ww.vistec.gov.vn
Hoặc liên hệ với địa chỉ trên
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� Sản phẩm được đổi mới trong năm về mẫu mã, tính năng, chất lượng….





� Thống kế danh sách trang thiết bị


�Tính tiêu chí 4


�Tính tiêu chí 1: mức độ hao mòn trang thiết bị. 


Tính tiêu chí 2 


�Tính tiêu chí 1: mức độ hao mòn trang thiết bị





�Tiêu chí 5:  tiêu chí 6 Xem thiết bị có tự động hóa hay không, thường Gtdh = tổng giá trị trang thiết bị hiện tại


�Mục đích thống kê


�Thông kê


�Tính tiêu chí 8


�Tính tiêu chí 9


�Tính toán tiêu chí 3


�Tính toán tiêu chí 10


�Tính tiêu chí 2, tiêu chí  


�Tiêu chí 11


�Tiêu chí 12


�Tiêu chí 13


�Tiêu chí14


�Tiêu chí 12, 


�Tiêu chí 13


�Tiêu chí 21: tổng sản phẩm thực tế, tổng công suất thực tế,  tổng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, tong giá trị sản phẩm tiêu sản xuất


�Tính tiêu chí 22: Tổng sản phẩm đổi mới, Tổng sản phẩm xuất ra trong nước ( câu 6, tổng giá trị tiêu thụ được ( là tổng doanh thu), Tổng giá trị sản phẩm sản xuất ( câu 6 và câu 7)


�Tính toán giá trị gia tăng trong năm


�Tính toán tiêu chí 15


�Tiêu chí 20: tổng chi phí thông tin  và tổng doanh thu


�Tiêu chí 8


�Tiêu chí 7 


�Tiêu chí 23


�Tiêu chí 24


�Tiêu chí 25


�Tiêu chí 19


�Tiêu chí 17


�Tiêu chí 18
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